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STT 

Mã số Thành Viên (khi 

Hợp Đồng còn hiệu 

lực) 

Họ tên 

1 013800051486 LƯU THỊ MINH 

2 013600001084 LÊ THỊ HIẾN 

3 013600001692 VĂN THỊ HƯƠNG 

4 013700006031 PHÙNG THỊ KẾT 

5 013700006641 TRIỆU THỊ LUYẾN 

6 013700006657 NGUYỄN THỊ BÉ 

7 013700006683 LẠI THỊ BẢO NINH 

8 013700006738 TRẦN THỊ LÂN 

9 013700006820 NGUYỄN DUY SANG 

10 013700006874 VÕ THỊ NGỌC THẮNG 

11 013700006935 TRẦN THỊ KHƠI 

12 013700006975 NGUYỄN XUÂN ĐÔNG 

13 013800039089 HUỲNH VĂN TẬP 

14 013800039337 PHAN THANH THÀNH 

15 013800039906 ĐẶNG THỊ NGÂN 

16 013800040453 LÊ THỊ XUÂN 

17 013800040505 LỤC THÚY HOA 

18 013800040512 ĐÀO THỊ NGỌC THÁI 

19 013800040677 NGUYỄN THÚY VY 

20 013800040750 TÔ SONG HÀO 

21 013800040815 KHÁNH THỊ NGA 

22 013800050030 TÔ VĂN DIỀN 

23 013800050199 LÊ MẠNH CƯỜNG 

24 013800050224 PHAN THỊ HỒNG ANH 

25 013800050258 NGUYỄN ĐỨC NHÃ 

26 013800050289 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 

27 013800050291 VÕ THỊ TRUNG 

28 013800050348 TRẦN THỊ MỸ TRINH 

29 013800050373 CHÂU NGỌC PHI 

30 013800050411 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 

31 013800050427 LÊ QUANG NHỰT 

32 013800050530 NGUYỄN THỊ MAI THAO 

33 013800050580 LÊ THỊ DƯƠNG 

34 013800050595 NGUYỄN THỊ THÙY TÂM 

35 013800050616 NGUYỄN THỊ MAI THANH 



 

 

36 013800050627 NINH THI PHƯƠNG NGA 

37 013800050630 ĐÀO ĐỨC PHƯƠNG 

38 013800050631 NGUYỄN THỊ THẢO 

39 013800050634 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 

40 013800050647 TRẦN THỊ THẮM 

41 013800050682 TRIỆU HÙNG QUÂN 

42 013800050686 HOÀNG THỊ PHỤ 

43 013800050687 TRẦN VĂN HẢI 

44 013800050690 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 

45 013800050692 LƯU THỊ THU TRANG 

46 013800050694 VŨ HOÀNG QUYNH 

47 013800050695 HOÀNG THỊ BÌNH 

48 013800050696 NGÔ THỊ HOÀ 

49 013800050704 LĂNG THỊ HỒNG 

50 013800050706 ĐÀO THỊ NGỌC HÀ 

51 013800050720 NGÔ THỊ KIM HUỆ 

52 013800050721 TẨN SÀNH QUÁNG 

53 013800050722 TRẦN THỊ THANH DUNG 

54 013800050728 TRẦN THỊ UYÊN 

55 013800050732 TRẦN THỊ LIỆU 

56 013800050735 ĐẶNG THỊ THU HỒNG 

57 013800050737 TRẦN VĂN Ý 

58 013800050744 NGUYỄN THỊ HẰNG 

59 013800050749 BẠCH THỊ TUYẾT 

60 013800050752 ĐÀO THỊ BÍCH HƯƠNG 

61 013800050769 NGUYỄN THỊ YẾN TRINH 

62 013800050771 TRẦN TUẤN VŨ 

63 013800050774 BÙI THỊ BÍCH NGỌC 

64 013800050777 NGUYỄN THỊ KIỀU 

65 013800050790 LÊ THỊ MỸ NHÂN 

66 013800050791 VŨ THỊ NGA 

67 013800050802 PHẠM THỊ DUNG 

68 013800050805 PHẠM THỊ NÔNG 

69 013800050806 PHẠM THỊ NGỌC 


